
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 9 ngõ 4 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

01/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CMAT SPACE

0110635355

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi; - Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; - 
Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; - Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự 
động; - Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác 
cho mục đích công nghiệp; - Bán buôn vật liệu điện khác như 
động cơ điện, máy biến thế; - Bán buôn các loại máy công cụ, 
dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác 
chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, 
thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; - Bán buôn máy công 
cụ điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn máy móc được 
điều khiển bằng máy vi tính cho công nghiệp dệt may; - Bán 
buôn thiết bị và dụng cụ đo lường

4659

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Buôn bán phụ liệu may mặc và giày dép; - Bán buôn 
phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; - Buôn bán phế thải 
công nghiệp;

4669

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CMAT SPACE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CMAT SPACE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: CMAT SPACE.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0386924048
Email: cmat.leasing@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Lập trình máy vi tính 6201

10. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

11. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: - Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án, tư vấn thiết 
kế, tư vấn giám sát triển khai, tư vấn thẩm định, tư vấn thẩm 
tra, tư vấn đấu thầu; - Tư vấn, phân tích, lập kế hoạch, phân 
loại, thiết kế trong lĩnh vực công nghệ thông tin; - Cung cấp 
các dịch vụ tư vấn phần mềm và hệ thống máy tính; dịch vụ 
phân tích, thiết kế và bảo dưỡng hệ thống máy tính, dịch vụ lập 
trình phần mềm; - Tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ quản 
lý ứng dụng, cập nhật, bảo mật; - Thiết kế, lưu trữ, duy trì 
trang thông tin điện tử; - Khắc phục các sự cố máy vi tính và 
cài đặt phần mềm; - Bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toàn mạng 
và thông tin; - Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường về 
công nghệ thông tin;

6209

12. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê, dịch 
vụ xử lý dữ liệu và các hoạt động có liên quan như: hoạt động 
cho thuê riêng như cho thuê trang Web, dịch vụ truyền suốt 
hoặc cho thuê ứng dụng, cung cấp các dịch vụ ứng dụng thiết 
bị mainframe phân thời cho khách hàng. Hoạt động xử lý dữ 
liệu bao gồm xử lý hoàn chỉnh và báo cáo các kết quả đầu ra 
cụ thể từ các dữ liệu do khách hàng cung cấp hoặc nhập tin và 
xử lý dữ liệu tự động

6311

13. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư; 

6619

14. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: 
- Kinh doanh bất động sản;

6810(Chính)

15. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
Dịch vụ môi giới bất động sản, Dịch vụ tư vấn bất động sản; 
Dịch vụ quản lý bất động sản; - Dịch vụ sàn giao dịch bất động 
sản; (Trừ đấu giá, tư vấn pháp luật về bất động sản)

6820

16. Hoạt động tư vấn quản lý 7020
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17. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
 Thiết kế, giám sát hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông trong 
công trình;
Thiết kế, giám sát công tác hoàn thiện công trình xây dựng như 
trát, ốp lát, sơn, lắp đặt cửa, nội thất và các công việc tương tự 
khác không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình;
Khảo sát địa hình;
Khảo sát địa chất công trình
Thiết kế quy hoạch xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình;
Thiết kế cơ - điện công trình (không bao gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)
Thiết kế cấp - thoát nước công trình 
Thiết kế xây dựng công trình giao thông (gồm: đường bộ; cầu - 
hầm; đường sắt; đường thủy nội địa, hàng hải)
Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ
Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; xử lý chất 
thải rắn
Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều
Giám sát công tác xây dựng công trình;
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây 
dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn 
thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng

7110

18. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
(Trừ hoạt động của phòng thí nghiệm của phòng cảnh sát).

7120

19. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm hoạt động điều tra và các hoạt động nhà nước 
cấm)

7320

20. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Dịch vụ thiết kế đồ thị;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

21. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Tư vấn lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường - Tư 
vấn lập đề án bảo vệ môi trường - Tư vấn lập báo cáo đánh giá 
tác động môi trường - Tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường 
chiến lược

7490

22. Bán buôn tổng hợp 4690
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1.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

23. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
Bán lẻ nhiều loại hàng hóa trong siêu thị, bán nhiều loại hàng 
hóa: quần áo, giày dép, đồ dùng, hàng ngũ kim, mỹ phẩm, đồ 
trang sức, đồ chơi, đồ thể thao, lương thực thực phẩm

4719

24. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

25. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

26. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

27. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

28. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

29. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

30. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

31. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
( trừ hoạt động đấu giá)

4791

32. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

33. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: 
- Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng 
- Dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;
Dịch vụ truy nhập Internet;
-Hoạt động thương mại điện tử

6190

34. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

35. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

36. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

37. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

38. Sửa chữa thiết bị điện 3314

39. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN THẾ 
ANH

Tổ dân phố số 21, 
Phường Trung 
Văn, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 60.000 600.000.000 40,000

0300850111
99

2 BÙI THẾ NAM Số 1 Ngách 
426/48 đường 
Láng, Phường 
Láng Hạ, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 30,000

0010930131
73

5/6Thời gian đăng từ ngày 02/03/2024 đến ngày 01/04/2024



3 PHẠM THỊ 
HƯỜNG

TDP số 3 Hòa 
Thị, Phường 
Phương Canh, 
Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 30,000

0361930076
76

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036193007676
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: TDP số 3 Hòa Thị, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: TDP số 3 Hòa Thị, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ HƯỜNG Nữ

28/09/1993 Kinh Việt Nam

01/03/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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